
PHÒNG THI TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM THI ( NGÀY THI: 19/04/2026)
TT Mã DVLK Tên Đơn vị liên kết Phòng thi Ghi chú Địa chỉ CB quản lý Điện thoại Email
1 A1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phan Rang Phòng 14 26, Đường 16/4, Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa Đổng Chế Quốc 834516768 dongchequoc6768@gmail.com
2 AC Trường Trung cấp Á Châu Phòng 02 - lầu 2 khu A 278 Hùng Vương, Khu phố Xóm Mới, P.Gò Dầu, Tây Ninh Bùi Thị Tiết Hạnh 366818482 achau.lkdt@gmail.com
3 AG Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang 2 C02, C03 Dãy nhà C Số 394 Lý Thái Tổ, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang Nguyễn Văn Vững 984986722 nguyenvanvung@gmail.com
4 AN Trường Cao đẳng nghề An Giang A1005 Dãy A 841 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, tỉnh An Giang Nguyễn Thị Kim Hoàng 985102032 nguyenthikimhoang@agvc.edu.vn
5 BK Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn A301 (Hội Trường), C206 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P1,Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh (đc cũ) Tạ Thanh Lân 938649258 thanhlan.r10@gmail.com
6 BL Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bạc Liêu Phòng 01 462 Đường Hòa Bình, Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau Trương Minh Ngọc 0917881861 truongminhngoc2@gmail.com
7 BN Trường Cao đẳng Bình Thuận C.106, C107, C108 dãy tầng trệt đối diện cổng trường Số 38 Nguyễn Hội, Phường Phan Thiết, Tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Hải Hà 0972742004 hapth@tcdbt.edu.vn
8 BP Trung tâm GDNN - GDTX Khu vực 11 (Bình Phước) P7 Trần hưng đạo, phường bình phước , tỉnh đồng nai. Trương Công Tưởng 988212969 dtgdtx@gmail.com
9 CB Trường Đại học Bạc Liêu Giảng đường số 18 tầng 1 dãy của Khoa KHXH Số 178, đường Võ Thị Sáu, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau Nguyễn Thị Huyền Anh 834626030 nthanh@blu.edu.vn
10 CL Trường Cao đẳng Công Nghệ và Du Lịch Phòng 202 (lầu 1) 201 Nguyễn Văn Rành, Phường Tân An, Tây Ninh Phạm Thị Đào 933707287 phamdao210517@gmail.com
11 CM Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Cà Mau P107, P108, P104 12 Ba Tháng Hai, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau Nguyễn Như Huỳnh 912096963 nguyennhuhuynh.cm@gmail.com
12 CO Trung tâm GDNN - GDTX Cờ Đỏ 01 Ấp Thới Hòa, xã Cờ Đỏ, TP Cần Thơ Phạm Thanh Giang 939967946 thanhgiang303.gt@gmail.com
13 CT Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ C01,C02 256 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, Tp Cần Thơ Nguyễn Trung Trực 091 9484939 nttruc@ctuet.edu.vn
14 DG Trường Đại học Tiền Giang C504, C505 nhà xe Sinh viên quẹo phải dãy C Nhánh Cao tốc số 1, Cao tốc Trung Lương -Tp.HCM, ấp Thân Bình, xã Châu Thành, Đồng Tháp Trần Thị Cẩm Nhung 0932 971 230 tranthicamnhung@tgu.edu.vn
15 DN Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Lâm Đồng Phòng tổ chức sự kiện Tầng trệt Tổ 1, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 2) Trần Thanh Hiệp 919359496 tranthanhhiep9496@gmail.com
16 DP Trường Cao Đẳng Phương Đông B301-302 Số 03 đường Hùng Vương, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam Ninh Hồng Phúc 947,515,523 phucnh@cpd.edu.vn
17 DS Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên 401B Khu B ( Thầy Hải Anh 036 9120399) Khối 8, Tân An, Đắk Lắk Trịnh Thị Tố Uyên 982446705 uyentrinh311@gmail.com
18 DT Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp D102, D103 259 Thiên Hộ Dương, Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Ngô Thị Kim Ngà 987100993 ntknga@dtcc.edu.vn
19 GH Trường Cao đẳng Giao Thông Vận tải Trung ương III A302 189 Kinh Dương Vương, P. Phú Lâm, Tp.HCM (Trường CĐ GTVT TW6 cũ) Trịnh Phương Ly 918977249 toanly090909@gmail.com
20 GL Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp (Long An) B 01 Số 400, tỉnh lộ 827A, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Lê Khánh Toàn 919127117 lekhanhtoanlkt@gmail.com
21 GM Trung tâm GDNN-GDTX Quận Ô Môn 10A KV12, Phường Ô Môn, Tp. Cần Thơ Lê Diễm Trinh 0977 090760 ldtrinh1986@gmail.com
22 GQ Trung tâm GDNN - GDTX cụm Gò Quao 10A1 Số 320, đường Ngô Quyền, ấp Phước Trung 2 - xã Gò Quao, Tỉnh An Giang. Trần Đức Thản 984828396 thanttgq@gmail.com
23 GT Trung tâm GDNN - GDTX cụm Hà Tiên (Cơ sở 3 - Giang Thành) 01 ấp Giồng Kè, xã Giang Thành, tỉnh An Giang Dương Văn Nam 829926928 duongvannam200890@gmail.com
24 HN Trường Trung cấp Hồng Ngự 1A Khóm An Lợi, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Đoàn 356240435 doantchongngu@gmail.com
25 KG Trường Cao đẳng Kiên Giang Phòng 308, dãy giữa đối diện cổng trường 217 Chu Văn An, P. Rạch Giá, Tỉnh An Giang Nguyễn Trần Tiến Dũng 0947 666 708 nttdung@kgc.edu.vn
26 KL Trường Trung cấp An Giang 1 (Cơ sở 4 - Kiên Lương) Phòng hội trường nhỏ, khu nhà hành chính Ấp Bình An, Xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang cô Quyên 088 6090966 nguyenquyen231188@gmail.com
27 LG Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Gia Lai Phòng 02 từ cổng đi vào bên tay phải, tầng trệt Số 61, Lý Thái Tổ, P. Diên Hồng, tỉnh Gia Lai Trần Huy Quân 0848224479 huyquan266@gmail.com
28 NA Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang Phòng 12 ấp Tô Hạ, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang Cô Phương 355344255 ttphuongtcn1990@gmail.com
29 NC Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ An Giang Phòng 05 942 Lộ Vòng Cung, Khóm Mỹ Hòa, xã Long Điền, An Giang Cô Thúy An 349518169 Nttan10sh@gmail.com
30 PS Phân hiệu ĐHCT - Sóc Trăng STA701 400, Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, Tp. Cần Thơ Cô Hà Thanh 839222660 mhthanh@ctu.edu.vn
31 PY Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Phú Yên Phòng B303 114 Lê Trung Kiên, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk Thái Thị Hà Vy 919526986 thaivygdtxpy@gmail.com
32 ST Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng Phòng CB-T04 139 Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ Nguyễn Hoàng Sơn 983272929 nguyenhoangson@stcc.edu.vn
33 TB Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và GDTX Tịnh Biên Hội trường 60 Phú Hữu, Khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Đông 917669990 ntdongttdn@gmail.com
34 TG Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Đồng Tháp Phòng 9 (Tầng trệt) Số 7, Hùng Vương, Phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp Lê Vũ Bá Hoàng 848753237 bahoangtg01@gmail.com
35 TM Trường Trung cấp Tháp Mười Phòng 12 Ấp Mỹ An 2, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Lê Kim Ngân 0986825741 lengantcn989@gmail.com
36 UH Trường Đại học Khánh Hòa 206B 1 Nguyễn Chánh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Phương Thảo 988333033 Nguyenphuongthao@ukh.edu.vn
37 VL Trường Cao đẳng Vĩnh Long Hội trường H Cổng B 112 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Hạnh, Vĩnh Long Lê Thị Diễm 093 9504 333 ltdiem@cdvl.edu.vn
38 VP Trường Trung cấp An Giang 1 (Cơ sở 5 - Phú Quốc) P.306 Ngã 3, Khu Phố Bãi Vòng Hàm Ninh, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang Lê Thị Thương 032 921 5576 thuong2311vn@gmail.com
39 VT Trường Cao đẳng Luật miền Nam P1 - Giảng đường 2 Quốc lộ 61C, xã Vị Thủy , TP Cần Thơ Nguyễn Hoàng Thống 947652625 thongnhatnn@gmai.com
40 DC Đại học Cần Thơ Trong Danh sách dự thi Nhà học C1 - Khu II, đường 3/2, P. Ninh Kiều, TPCT Nguyễn Quốc Đạt 907000757 nqdat@ctu.edu.vn


